
QUYẾT ĐỊNH 
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CPngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Sở Y tế Hưng Yên; 

Căn cứ Biên bản đánh giá việc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc ngày 

10&11 tháng 01 năm 2024 của đoàn đánh giá; 

  Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ngày 12/01/2024; 

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược-Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho 09 cá nhân; Cấp mới 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 12 cơ sở; Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 06 cơ sở (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh 

Văn phòng; Chánh Thanh tra Y tế; Trưởng phòng Nghiệp vụ;Văn phòng HĐND 

và UBND/Trưởng phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xãvà các ông (bà) có tên 

trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

UBND TỈNH HƯN G YÊN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 19/QĐ-SYT Hưng Yên, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

Nơi nhận:                                                                             

- Như điều 2; 

- Lãnh đạo sở;    

- KHTC,NVD; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 



DANH SÁCH 
CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 ngày 12 tháng 01 năm  2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

I. DANH SÁCH  CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

TT 
Họ và tên 

đệm 
Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Hình 

thức 

cấp 

Nơi cấp 
Số 

CMND 
Ngày cấp Nơi cấp Nơi cấp HKTT Tên bằng 

Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Cấp 

mớI  

C

ấp 

lại 

1.  
Phạm 

Thị Cẩm 
Anh 

05/9/ 

1995 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

195 

000 

839 

10/5/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Đức 

Thắng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

trung 

học 

2015 

Trường 

CĐ Y tế 

Hưng Yên 

x  

2.  
Nguyễn 

Doãn 
Nhã 

27/8/ 

1991 
Nam Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

091 

015 

858 

12/9/ 

2022 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Phường 

Quang 

Trung, thành 

phố Hưng 

Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

2013 

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Phú 

Thọ 

x  

3.  
Nguyễn 

Thị Thu 
Mai 

01/7/ 

1998 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

198 

009 

538 

28/12/2

021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Đông 

Tảo, huyện 

Khoái Châu, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

2019 

Trường 

Cao đẳng 

Y- Dược 

Asean 

x  

4.  
Nguyễn 

Đức 
Chiến 

17/02/1

988 
Nam Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

088 

001 

730 

26/9/ 

2022 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Đông Kết, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

2020 

Trường 

Cao đẳng 

Dược Hà 

Nội 

x  

5.  Bùi Bích Phương 
10/01/1

994 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

194 

007 

255 

22/12/2

021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Nguyên 

Hòa, huyện 

Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

2015 

Trường 

Cao đẳng 

ASEAN 

x  

6.  
Nguyễn 

Thị Kim 
Cúc 

18/11/1

992 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

192 

11/8/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Dược sĩ 

cao 
2019 

Trường 

Cao đẳng 
x  



009 

855 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

đẳng Công 

thương 

Việt Nam 

7.  Trần Thị Phượng 
16/11/1

997 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

197 

012 

100 

03/7/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Phùng 

Hưng, huyện 

Khoái Châu, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

2018 

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Hưng 

Yên 

x  

8.  
Chu Thị 

Kim 
Ngân 

06/6/ 

1991 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

191 

001 

578 

26/8/ 

2022 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Vĩnh 

Khúc, huyện 

Văn Giang, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Dược sĩ 

trung 

học 

2017 

Trường 

Cao đẳng 

Y dược 

Asean 

x  

9.  Trần Thị  Như 
28/11/1

995 
Nữ Xét hs 

Hưng 

Yên 

033 

195 

001 

888 

25/04/2

021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội 

Xã Đình Cao, 

huyện Phù 

Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

đại học 
2020 

Trường 

đại học 

Đại Nam 

x  

Tổng số: 09 cá nhân 

II. DANH SÁCHCẤP MỚI, CẤP LAỊ GIẤYCHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC  

TT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số điện 

thoại 

di 

động  

Địa chỉ trụ sở chính 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Số GCN 

ĐKKD 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Phạm vi 

kinh 

doanh 

Số CCHN 
Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

1.  
Quầy 

thuốc Len 

Điện 

Phạm 

Thị 

Hồng 

Len 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0976 

822 

173 

Thôn Đức 

Quang, xã Đức 

Hợp, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Quầy 

thuốc 

 1616/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

111/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

09/5/ 

2023 

Hưng 

Yên 

2.  
Quầy 

thuốc 

Ngọc Lan 

Vũ Thị 

Hường 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0936 

288 

199 

Thôn Tiên Cầu, 

xã Hiệp Cường, 

huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng 

Quầy 

thuốc 

  1617/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2802/CCH

N-D-SYT-

HY 

28/10/

2022 

Hưng 

Yên 



Yên 

3.  
Quầy 

thuốc Bích 

Thiết 

Bùi Thị 

Ngọc 

Bích 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0961 

163 

296 

Thôn Bùi Bồng, 

xã Dương Quang, 

Thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

  1618/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3082/CCH

N-D-SYT-

HY 

17/10/

2023 

Hưng 

Yên 

4.  
Nhà Thuốc 

Ánh 

Dương 

Nguyễn 

Văn Hòa 

Dược 

sĩ đại 

học 

0914 

642 

140 

Thôn Khúc Lộng, 

xã Vĩnh Khúc, 

huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

Nhà 

thuốc 

 365/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

365/ĐKKD

D-HY cấp 

ngày 29 

tháng 12 

năm 2020 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3087/CCH

N-D-SYT-

HY 

06/11/

2023 

Hưng 

Yên 

5.  
Quầy 

thuốc Kiên 

Hằng 

Chu Thị 

Hằng 

Dược 

sĩ 

trung 

học 

0354 

207 

582 

Thôn Đặng 

Xuyên, xã Đặng 

Lễ, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

Quầy 

thuốc 

  1619/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

1901/CCH

N-D-SYT-

HY 

26/10/

2018 

Hưng 

Yên 

6.  

Cơ sở kinh 

doanh 

dược liệu 

An Bình 

Cao Thị 

Minh 

Nguyệt 

Y sỹ 

Y học 

cổ 

truyền 

0988 

359 

108 

Thôn Nghĩa Trai, 

xã Tân Quang, 

huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

CSKD 

Dược 

liệu 

1046/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1046/ĐKKD

D-HY cấp 

ngày 29 

tháng 07 

năm 2019  

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán 

buôn 

Dược 

liêu 

1518/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

29/9/ 

2017 

Hưng 

Yên 



7.  
Quầy 

thuốc Dr 

Thu Hà 

Lưu Thị 

Thu 

Hương 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0383 

642 

460 

Thôn Tiên Cầu, 

xã Hiệp Cường, 

huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Quầy 

thuốc 

  1620/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

489/CCHN

-D-SYT-

HY 

9/5/ 

2023 

Hưng 

Yên 

8.  
Quầy 

thuốc Kim 

Dung 

Lưu Thị 

Kim 

Dung 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0389 

301 

642 

Thôn Thụy Lôi, 

xã Thụy Lôi, 

huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

 1622/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3092/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

27/11/

2023 

Hưng 

Yên 

9.  
Quầy 

thuốc Thu 

Hà 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

Dược 

sĩ 

trung 

học 

0965 

774 

222 

Thôn Đào Xá, xã 

Nghĩa Dân, 

huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Quầy 

thuốc 

 1623/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2914/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

18/4/ 

2023 

Hưng 

Yên 

10.  
Quầy 

thuốc 

Hạnh phúc 

Nguyễn 

Thị Chà 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0356 

458 

874 

Thôn Ngọc 

Quỳnh, thị trấn 

Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

 1624/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3085/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

06/11/

2023 

Hưng 

Yên 

11.  

Nhà thuốc 

số 5- Công 

ty CPDP 

Sola Hoa 

Hướng 

Dương 

Nguyễn 

Thị Huế 

Dược 

sĩ đại 

học 

0988 

832 

128; 

0325 

227 

486 

Thôn Liêu 

Thượng, xã Liêu 

Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên 

Nhà 

thuốc 

 1625/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2444/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

15/4/ 

2021 

Hưng 

Yên 

12.  
Nhà thuốc 

Minh 

Trang 

Nguyễn 

Thị Huế 

Dược 

sĩ đại 

học 

0975 

857 

236 

TDP Trại, 

Phường Dị Sử, 

Thị xã Mỹ Hào, 

Tỉnh Hưng Yên 

Nhà 

thuốc 

  

1409/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1409/ 

ĐKKDD-

HY cấp ngày 

09 tháng 10 

năm 2022 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

01863/ 

HNO-

CCHND 

06/01/

2014 

Hà 

Nội 



13.  
Quầy 

thuốc Nam 

Anh 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hoa 

Dược 

sĩ 

Trung 

học 

0358 

517 

053 

Thôn Đông Tảo 

Đông, xã Đông 

Tảo, huyện 

Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

 1626/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3090/CCH

N-D-SYT-

HY 

27/11/

2023 

Hưng 

Yên 

14.  
Quầy 

thuốc Tâm 

Đức 

Phan Thị 

Nhàn 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

 

Thị trấn Vương, 

huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

  

1318/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1318/ 

ĐKKDD-

HY cấp ngày 

30 tháng 9 

năm 2019 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

1671/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

29/01/

2018 

Hưng 

Yên 

15.  

Công ty 

TNHH 

Dược liệu 

Đức Anh 

Dương 

Thị Hà 

Trang 

Dược 

sĩ đại 

học 

0984 

789 

573 

Thôn Mộc Ty, xã 

Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Công ty 

1063/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1063/ 

ĐKKDD-

HY cấp ngày 

30 tháng 9 

năm 2019 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán 

buôn 

Dược 

liêu 

2143/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

29/7/ 

2019 

Hưng 

Yên 

16.  
Quầy 

thuốc Lưu 

Luyến 

Đặng Thị 

Luyến 

Dược 

sĩ 

trung 

học 

0364 

449 

168 

Thôn Đống 

Lương, xã Hiệp 

Cường, huyện 

Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

 1628/ĐKK

DD-HY 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

1829/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

29/6/ 

20218 

Hưng 

Yên 



Tổng số: 18 cơ sở. 

 

17.  
Quầy 

thuốc Nam 

Trang 

Trần Thị 

Thúy 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0869 

195 

240 

Thôn Ngọc Lịch, 

xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy 

thuốc 

  

1053/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1053/ 

ĐKKDD-

HY cấp ngày 

29 tháng 7 

năm 2019 

12/01/

2024 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

1816/ 

CCHN-D-

SYT-HY 

29/6/ 

2018 

Hưng 

Yên 

18.  
Quầy 

thuốc Huy 

Nhung 

Đào Thị 

Nhung 
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